DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN KHẢO NGHIỆM PHÂN BÓN
(Tính đến hết tháng 02/2025)
	STT
	Tên tổ chức
	Địa chỉ
	Quyết định công nhận

	1
	TT Khảo nghiệm Phân bón Quốc Gia
	65 Sa Đôi, phường Phú Đô, quận Bắc Từ Liên, Hà Nội.
ĐT: 024.3836.2307; Fax: 024.3838.8800
Email: kknpb.bvtv@mard.gov.vn
	 Quyết định 2494/QĐ-BVTV-KH ngày 23/11/2017 

	2
	Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc phía Bắc
	Số 7A Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 
ĐT: 024.3851.3590
Fax: 024.3533.0205 
Email: kdtpb.bvtv@mard.gov.vn
	Quyết định 194/QĐ-BVTV-KH ngày 17/01/2018 

	3
	Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc phía Nam
	28. Mạc Đĩnh Chi, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: 028.3823.1803
Fax: 028.3824.4187
Email: kdtpn.bvtv@mard.gov.com
	Quyết định 258/QĐ-BVTV-KH ngày 25/01/2018 

	4
	Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Bắc
	Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên
Đt: 022.1398.0125
Fax: 022.1398.0285
Email: bvtvpb.bvtv@mard.gov.vn
	Quyết định 2510/QĐ-BVTV-KH ngày 25/10/2017

	5
	Trung tâm Bảo vệ thực vật Khu 4
	28 Trần Phú, TP. Vinh, Nghệ An
ĐT: 023.8384.7785
Email: bvtvk4.bvtv@mard.gov.vn
	Quyết định 958/QĐ-BVTV-KH ngày 12/04/2018 

	6
	Trung tâm Bảo vệ thực vật Miền Trung
	Đường Hồ Xuân Hương, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
ĐT: 0255.3830.066
Email: bvtvmt.bvtv@mard.gov.vn
	Quyết định 2148/QĐ-BVTV-KH ngày 10/8/2018 

	7
	Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam
	Long Định, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang
Đt:027.3383.4416
Fax: 027.3383.4477 
Email: bvtvpn.bvtv@mard.gov.vn
	Quyết định 162/QĐ-BVTV-KH ngày 21/01/2020

	8
	Trung tâm Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu I
	Phố Viên, phường Đức Thắng, Bắc Từ Liên, Hà Nội
ĐT: 0243.3836.2307/ 0903496888
Fax: 0243.3838.8800
Email: kdtvsnk1.bvtv@mard.gov.vn
	Quyết định 2494/QĐ-BVTV-KH ngày 23/11/2017

	9
	Trung tâm Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu II
	28 Mạc Đĩnh Chi, Quận I, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 028.3822.6369/0909306576
Fax: 028.3822.6370
	Quyết định 327/QĐ-BVTV-KH ngày 29/01/2018

	10
	Trung tâm Giám định Kiểm dịch thực vật
	Số 7A Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Tp.Hà Nội 
ĐT: 0983878628
Email: gdkdtv.bvtv@mard.gov.vn
	Quyết định 195/QĐ-BVTV-KH ngày 17/01/2018

	11
	Viện Nghiên cứu Mía đường
	Xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương; Điện thoại 0274.3580885; Fax: 0274.3562267
Email: vienmiaduong.bpkn@gmail.com
	Quyết định 2149/QĐ-BVTV-KH ngày 10/8/2018

	12
	TT Phân tích và Dịch vụ KHCN - Viện KHKTNN Miền Nam
	121 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: 0283.9100669/02839104306
Email: tt.phantich@iasvn.org
	Quyết định 218/QĐ-BVTV-KH ngày 27/01/2022

	13
	Phòng Nghiên cứu Khoa học Đất - Viện KHKTNN Miền Nam
	121 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: 02839104306
Email: tam.hv@iasvn.org
	Quyết định 461/QĐ-BVTV-KH ngày 09/02/2018

	 14
	Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng công nghệ hóa và dinh dưỡng cây trồng
	139 đường Man Thiện, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: 02862730585; Fax: 028225336755
Email: knknpb9999@gmail.com; lechihuy2406@gmail.com
	Quyết định 2750/QĐ-BVTV-KH ngày 15/10/2018

	15
	Trung tâm Nghiên cứu Phân bón và Dinh dưỡng Cây trồng - Viện thổ nhưỡng Nông hóa
	204 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
ĐT: 091 3077147.
Email: ckson05@yahoo.com; hoangngocthuan@gmail.com
	Quyết định 326/QĐ-BVTV-KH ngày 29/01/2018

	16
	Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Khoa học và Công nghệ Tiến Nông
	Km 312, Quốc lộ 1A, xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
ĐT: 02373936666; Fax: 02373936666
Email: ttnc.tiennong@gmail.com
	Quyết định 960/QĐ-BVTV-KH ngày 12/4/2018

	17
	Công ty Cổ phần Sản xuất Thương Mại Dịch vụ IMC Việt Nam
	176 Trường Chinh, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội.
Email: contact@imc.org.vn
	Quyết định 530/QĐ-BVTV-KH ngày 15/03/2022

	18
	Công ty TNHH Sinh học Phương Nam
	LD 8, đường số 2, KCN Xuyên Á, xã Mỹ Long Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
ĐT: 07323751910/07323751912
Fax: 07323751910
Email: sinhhocphuongnam@gmail.com
	Quyết định 372/QĐ-BVTV-KH ngày 22/02/2019

	19
	Công ty Cổ Phần phân bón Bình Điền
	C12/21, Quốc lộ 1a, Xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: 02373936666; Fax: 02837560799
Email: phanbon@binhdien.com
	Quyết định 1229/QĐ-BVTV-KH ngày 14/5/2018

	20
	Công ty Cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau
	Lô D, KCN 1, đường Ngô Quyền, Phường 1, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
ĐT: 02903819000; Fax: 02903590510
Email: vanthu@pvcfc.com.vn
	Quyết định 472/QĐ-BVTV-KH ngày 12/02/2018

	21
	Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học - Tập đoàn Quế Lâm
	Lầu 9- Tòa Nhà Hội Liên hợp phụ nữ, Số 7 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.
ĐT: 02113593222
Email: ibiotecquelam@gmail.com
	Quyết định 77/QĐ-BVTV-KH ngày 09/01/2019



